
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT  

VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
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thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Kiểm tra nhà 

nước về an toàn 

thực phẩm đối 

với thực phẩm 

có nguồn gốc 

thực vật xuất 

khẩu (mã thủ tục 

1.003395) 

02 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

- Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Sở An toàn 

thực phẩm  

Không - Điều 42 Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

 - Điều 23 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật An toàn thực phẩm;  

 - Thông tư số 44/2018/TT-BNNPTNT ngày 

28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm 

đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu;  

- Điều 24 Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; 

- Điều 2 Thông tư số 77/2025/TT-BNNMT ngày 

29/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ các thông tư do 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và 

Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân 

cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; 
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- Quyết định số 5891/QĐ-BNNMT ngày 31/12/2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức 

năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
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